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Tóm tắt: Thông qua các bước nghiên cứu, đã xác định được lựa chọn ra được 7 test đánh 

giá thể lực chuyên môn cho sinh viên đại học khóa 18 học tập môn thể dục nhịp điệu của trường 

Đại học Sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó đã đánh giá được thực 

trạng thể lực chuyên môn cho nam, nữ sinh viên đại học khóa 18 học tập môn thể dục nhịp điệu.  

Từ khóa: test, thể lực chuyên môn, sinh viên, thể dục nhịp điệu. 

Abstract: Through the research process, seven tests were selected to assess the specialized 

physical fitness of 18th-cohort university students studying aerobic gymnastics at Ho Chi Minh 

City University of Physical Education and Sports. Based on these tests, the current status of 

specialized physical fitness of both male and female 18th-cohort university students studying 

aerobic gymnastics was assessed. 

Keywords: tests; specialized physical fitness; university students; aerobic gymnastics.  

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Môn thể dục nhịp điệu đòi hỏi người tập 

có khả năng thực hiện liên tục những động tác 

vũ đạo kết hợp với những động tác kỹ thuật có 

độ khó, độ chính xác và hoạt động với cường 

độ cao. Môn thể dục nhịp điệu là môn thể thao 

vừa mang tính chất thi đấu, vừa mang tính chất 

biểu diễn, nên một trong những tiêu chí đánh 

giá thành tích là phụ thuộc vào sự thể hiện của 

vận động viên về phong thái thi đấu, sức mạnh 

nội lực được thể hiện qua các động tác vũ đạo 

liên hoàn kết hợp với những kỹ thuật khó. 

Người tập không những phải thực hiện tốt 

những kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có một 

thể lực tốt để hoàn thành bài thi đấu. Trong khi 

thực hiện bài thi đấu cũng như tập luyện, thể 

lực vận động viên là yếu tố vô cùng quan trọng 

giúp người tập duy trì khả năng kết hợp giữa 

các yếu tố thể lực như: sức mạnh – sức nhanh 

– sức bền – độ dẻo – sự khéo léo. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, 

khả năng học tập môn thể dục nhịp điệu của 

sinh viên trường Đại học sư phạm TDTT 

TPHCM khi  thực hiện các động tác vũ đạo, 

độ khó chuyên môn thể dục Aerobic còn hạn 

chế, chẳng hạn như: Khả năng phối hợp vũ 

đạo tay và các bước chân còn vụng về chưa 

linh hoạt, các nhóm độ khó A, B, C, D các bạn 

sinh viên vẫn chưa thực hiện tốt, cụ thể là các 

động tác chống sấp, ke dạng, bật co gối, dẻo 

ngang trườn sấp,… Vì thế kết quả thi kết thúc 

học phần của các môn thể dục nhịp điệu đối 

với các bạn sinh viên đạt kết quả chưa cao. 

Chính vì vậy, nhận thấy quá trình tập luyện và 

phát triển các tố chất thể lực chuyên môn cho 

môn Thể dục Aerobic của sinh viên là cấp 

bách và cần thiết.   

 Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp 

tổng hợp và phân tích tài liệu, Phương pháp 

phỏng vấn, Phương pháp quan sát sư phạm, 
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Phương pháp kiểm tra sư phạm, Phương pháp 

toán thống kê. 

 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

2.1. Xác định các test đánh giá thể lực 

chuyên môn cho sinh viên Đại học khóa 18 

học tập môn Thể dục nhịp điệu của trường 

Đại học sư phạm Thể dục Thể thao Thành 

phố Hồ Chí Minh 

2.1.1 Hệ thống hóa các test đánh giá 

thể lực chuyên môn cho sinh viên Đại học 

khóa 18 học tập môn Thể dục nhịp điệu của 

trường Đại học sư phạm Thể dục Thể thao 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Qua quá trình tìm hiểu, thu thập phân 

tích, tổng hợp tài liệu có liên quan đến luận 

văn và qua kết quả nghiên cứu của các tác giả: 

Nguyễn Kim Lan, Nguyễn Trung Kiên, Trần 

Thị Hồng, Vũ Tuấn Sơn, Đinh Sang Giàu. Các 

tác giả rất quan tâm đến việc lựa chọn các test 

đánh giá trình độ thể lực cho vận động viên và 

xây dựng hệ thống các bài tập để phát triển thể 

lực nhằm nâng cao thành tích cho vận động 

viên thể dục. Qua nghiên cứu trên cho thấy các 

tác giả sử dụng nhiều test khác nhau để kiểm 

tra trình độ thể lực cho vận động viên và các 

test đánh giá vẫn chưa có sự thống nhất, còn 

tùy thuộc vào công trình nghiên cứu khác 

nhau.  

 Căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ chủ yếu 

của giai đoạn huấn luyện đặc biệt, căn cứ vào 

đặc điểm riêng của môn thể dục nhịp điệu và 

tham khảo kinh nghiệm của các Huấn luyện 

viên đang trực tiếp giảng dạy. Chúng tôi đã hệ 

thống hóa các test đánh giá thể lực chuyên 

môn cho sinh viên Đại học khóa 18 học tập 

môn Thể dục nhịp điệu của trường Đại học sư 

phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Đề tài đã tổng hợp được 16 test đánh giá 

thể lực chuyên môn sinh viên Đại học khóa 18 

học tập môn Thể dục nhịp điệu của trường Đại 

học sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ 

Chí Minh như sau: 

-      Bật xa tại chổ (cm) 

- Bật cao tại chổ (cm) 

- Đá lăng chân tốc độ 1 phút (lần) 

- Nhảy dây tốc độ 60 giây (lần) 

- Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 

- Dẻo vai (cm) 

- Xoạc ngang (cm) 

- Xoạc dọc trái (cm) 

- Xoạc dọc phải (cm) 

- Đứng gập thân về trước (cm) 

- Nhảy chữ thập 30s  (lần) 

- Chống ke giạng chân chữ V (s) 

- Chống ke khép chân chữ L (s) 

- Bật co gối tốc độ (lần/30s) 

- Bật cóc (lần/30s) 

- Nằm sấp chống đẩy 20 giây (lần) 

2.1.2. Phỏng vấn lựa chọn các test 

đánh giá thể lực chuyên môn sinh viên Đại 

học khóa 18 học tập môn Thể dục nhịp điệu 

của trường Đại học sư phạm Thể dục Thể 

thao Thành phố Hồ Chí Minh 

Theo kết quả lược chọn các chỉ số test ở 

trên, đề tài này xây dựng phiếu phỏng vấn 

(phụ lục 1) để làm cơ sở chọn lọc test đánh giá 

thể lực chuyên môn sinh viên Đại học khóa 18 

học tập môn Thể dục nhịp điệu của trường Đại 

học sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ 

Chí Minh. Để đảm bảo độ tin cậy hơn đối 

tượng được phỏng vấn bằng phiếu câu hỏi in 

sẵn cho 30 HLV và giảng viên có kinh nghiệm 

trong công tác huấn luyện và một số trường 

đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Mục đích của các câu hỏi này là nhằm 

tìm hiểu và lựa chọn các chỉ tiêu cần thiết để 

đánh giá thể lực chuyên môn sinh viên Đại học 

khóa 18 học tập môn Thể dục nhịp điệu của 

trường Đại học sư phạm Thể dục Thể thao 

Thành phố Hồ Chí Minh. Những người được 

hỏi chọn một trong 3 mức: 

+ Thường xuyên sử dụng 

+ Ít sử dụng 

+ Không sử dụng 

Với số phiếu phát ra là 30 phiếu và thu 

vào là 30. 

Qua kết quả phỏng vấn tiến hành tính tỷ 

lệ phần trăm để lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá 
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thể lực chuyên môn cho sinh viên Đại học 

khóa 18 học tập môn Thể dục nhịp điệu của 

trường Đại học sư phạm Thể dục Thể thao 

Thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

Bảng 1. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test đánh giá thể lực chuyên môn cho sinh viên 

Đại học khóa 18 học tập môn Thể dục nhịp điệu của trường Đại học sư phạm  

Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 

STT Test 

Thường xuyên 

sử dụng 
Ít sử dụng 

Không sử 

dụng 

n % n % n % 

1 Bật xa tại chổ (cm) 3 10.00 4.00 13.33 23 76.67 

2 Bật cao tại chổ (cm) 8 26.67 3 10.00 19 63.33 

3 Đá lăng chân tốc độ 1 phút (lần) 20 66.67 3 10.00 7 23.33 

4 Nhảy dây tốc độ 60 giây  (lần) 2 6.67 3 10.00 25 83.33 

5 Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 26 86.67 3 10.00 1 3.33 

6 Dẻo vai (cm) 2 6.67 3 10.00 25 83.33 

7 Xoạc ngang (cm) 24 80.00 3 10.00 3 10.00 

8 Xoạc dọc trái (cm) 27 90.00 2 6.67 1 3.33 

9 Xoạc dọc phải (cm) 27 90.00 2 6.67 1 3.33 

10 Đứng gập thân về trước (cm) 24 80.00 3 10.00 3 10.00 

11 Nhảy chữ thập 30s  (lần) 26 86.67 3 10.00 1 3.33 

12 Chống ke giạng chân chữ V (s) 25 83.33 3 10.00 2 6.67 

13 Chống ke khép chân chữ L (s) 15 50.00 3 10.00 12 40.00 

14 Bật co gối tốc độ (lần/30s) 4 13.33 7 23.33 19 63.33 

15 Bật cóc (lần/30s) 5 16.67 9 30.00 16 53.33 

16 Nằm sấp chống đẩy 20 giây (lần) 25 83.33 4 13.33 1 3.33 

Từ kết quả thu được ở bảng 1 cho thấy: 

Những test đánh giá thể lực chuyên môn 

cho sinh viên Đại học khóa 18 học tập môn 

Thể dục nhịp điệu của trường Đại học sư phạm 

Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 

trong quá trình giảng dạy tương đối đơn giản, 

dễ thực hiện, được đa số đối tượng được 

phỏng vấn chọn trên 80% trong tổng số các 

test đề ra. Theo quy ước này, đã lựa chọn được 

7 test đánh giá thể lực chuyên môn cho sinh 

viên Đại học khóa 18 học tập môn Thể dục 

nhịp điệu của trường Đại học sư phạm Thể dục 

Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh gồm: 

- Đá lăng chân tốc độ 1 phút (lần) 

- Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 

- Xoạc ngang (cm) 

- Xoạc dọc trái (cm) 

- Xoạc dọc phải (cm) 

- Chống ke giạng chân chữ V (s) 

- Nằm sấp chống đẩy 20 giây (lần) 

2.1.3. Kiểm nghiệm độ tin cậy của test 
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Một chỉ tiêu có thể được sử dụng trong 

nghiên cứu khoa học cũng như trong kiểm tra 

đánh giá của thực tế giảng dạy, huấn luyện 

phải là những chỉ tiêu đảm bảo độ tin cậy. Như 

đã biết độ tin cậy của test là mức độ phù hợp 

giữa các lần kiểm tra trên cùng một đối tượng 

thực nghiệm trong cùng một điều kiện.  

Cùng một test sử dụng cho cùng một đối 

tượng nghiên cứu ở các điều kiện giống nhau, 

song sau khi tiêu chuẩn hóa chặt chẽ và dụng 

cụ đo lường chính xác, các kết quả kiểm tra 

test vẫn có biến động chút ít. Các nguyên nhân 

chính gây ra dao động là:  

      Biến đổi trạng thái của các đối tượng 

thực nghiệm (sự mệt mỏi, động cơ). 

Sự thay đổi các điều kiện bên ngoài (thời 

tiết, gió,….). 

Sự thay đổi trạng thái của người tiến 

hành đo lường hoặc đánh giá. 

Sự thiếu hoàn thiện của test. 

Chính vì vậy để kiểm tra độ tin cậy của 

test, chúng tôi tiến hành kiểm nghiệm trên 71 

sinh viên (63 nam và 8 nữ) của 2 lớp 18A và 

18B khóa Đại học 18 học tập môn Thể dục 

nhịp điệu của trường Đại học sư phạm Thể dục 

Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành 

kiểm tra 2 đợt, thời gian giữa 2 đợt cách nhau 

7 ngày. Các điều kiện kiểm tra giữa 2 lần là 

như nhau, sau đó tiến hành tính hệ số tương 

quan r của test giữa 2 lần kiểm tra. Kết quả thu 

được như sau: 

Bảng 2. Kết quả đánh giá độ tin cậy của các test đánh giá thể lực chuyên môn cho nữ sinh 

viên Đại học khóa 18 học tập môn Thể dục nhịp điệu của trường Đại học sư phạm Thể dục 

Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (n = 8) 

Kết quả tại bảng 2 cho thấy: 

Ở tất cả 7 test thể lực chuyên môn của 

nữ sinh viên Đại học khóa 18 học tập môn Thể 

dục nhịp điệu của trường Đại học sư phạm Thể 

dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đều có 

đủ độ tin cậy có hệ số tin cậy từ 0.8 đến 0.89. 

Gồm các test:  

- Đá lăng chân tốc độ 1 phút (lần)   

(r = 0,82) 

- Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) (r = 

0.89) 

- Xoạc ngang (cm) ( r = 0.87) 

- Xoạc dọc trái (cm) ( r = 0.84) 

- Xoạc dọc phải (cm) ( r = 0.80) 

- Chống ke giạng chân chữ V (s)  

(r = 0.88) 

- Nằm sấp chống đẩy 20 giây (lần)  

(r = 0.88) 

  

TT Tên test 
Ban đầu Re-test 

r P 

𝑿̅𝒃𝒅 𝑺𝒃𝒅 𝑿̅𝒓𝒕 𝑺𝒓𝒕 

1 Đá lăng chân tốc độ 1 phút (lần) 47.4 1.06 48.0 1.31 0.82 <0.05 

2 Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 19.3 1.16 19.8 1.04 0.89 <0.05 

3 Xoạc ngang (cm) 18.1 2.7 17.0 1.77 0.87 <0.05 

4 Xoạc dọc trái (cm) 9.0 1.20 9.5 2.00 0.84 <0.05 

5 Xoạc dọc phải (cm) 8.5 1.07 8.9 1.25 0.80 <0.05 

6 Chống ke giạng chân chữ V (s) 3.67 0.16 3.66 0.14 0.88 <0.05 

7 Nằm sấp chống đẩy 20 giây (lần) 11.4 1.06 11.9 1.13 0.88 <0.05 
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Bảng 3. Kết quả đánh giá độ tin cậy của các test đánh giá thể lực chuyên môn 

cho nam sinh viên Đại học khóa 18 học tập môn Thể dục nhịp điệu của trường 

Đại học sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh (n = 63) 

Kết quả tại bảng 3 cho thấy: 

Ở tất cả 7 test thể lực chuyên môn của 

nam sinh viên Đại học khóa 18 học tập môn 

Thể dục nhịp điệu của trường Đại học sư phạm 

Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đều 

có đủ độ tin cậy có hệ số tin cậy từ 0.82 đến 

0.94. Gồm các test:  

- Đá lăng chân tốc độ 1 phút (lần)  

(r = 0.87) 

- Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 

(r = 0.93) 

- Xoạc ngang (cm) ( r = 0.98) 

- Xoạc dọc trái (cm) ( r = 0.98) 

- Xoạc dọc phải (cm) ( r = 0.94) 

- Chống ke giạng chân chữ V(s)   

(r=0.82) 

- Nằm sấp chống đẩy 20 giây (lần) (r = 

0.93) 

2.2. Đánh giá thực trạng thể lực 

chuyên môn sinh viên Đại học khóa 18 học 

tập môn Thể dục nhịp điệu của trường Đại 

học sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Sau khi xác định các chỉ tiêu đánh giá, 

đề tài tiến hành ứng dụng các test đã lựa chọn 

để kiểm tra thực trạng thể lực chuyên môn của 

sinh viên Đại học khóa 18 học tập môn Thể 

dục nhịp điệu của trường Đại học sư phạm Thể 

dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Kết 

quả thu được ở bảng 4 như sau: 

Bảng 4. Bảng tổng hợp các test thể lực chuyên môn 

 của sinh viên Đại học khóa 18 học tập môn Thể dục nhịp điệu 

của trường Đại học sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 

TT Tên test 
Nhóm nữ SV Nhóm nam SV 

X S Cv X S Cv 

1 Đá lăng chân tốc độ 1 phút (lần) 47.4 1.06 2.24 52.37 4.84 9.24 

2 Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 19.3 1.16 6.05 19.9 3.26 16.36 

3 Xoạc ngang (cm) 18.1 2.7 14.87 17.14 10.39 60.58 

4 Xoạc dọc trái (cm) 9.0 1.20 13.28 16.43 9.0 54.76 

TT Tên test 
Ban đầu Re-test 

r P 

𝑿̅𝒃𝒅 𝑺𝒃𝒅 𝑿̅𝒓𝒕 𝑺𝒓𝒕 

1 Đá lăng chân tốc độ 1 phút (lần) 52.37 4.84 53.11 5.07 0.87 <0.05 

2 Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 19.9 3.26 20.08 3.24 0.93 <0.05 

3 Xoạc ngang (cm) 17.14 10.39 17.10 10.83 0.98 <0.05 

4 Xoạc dọc trái (cm) 16.43 9.0 16.11 9.78 0.98 <0.05 

5 Xoạc dọc phải (cm) 16.52 8.95 17.00 9.04 0.94 <0.05 

6 Chống ke giạng chân chữ V (s) 3.75 0.83 3.79 1.14 0.82 <0.05 

7 Nằm sấp chống đẩy 20 giây (lần) 19.6 2.66 19.57 2.63 0.93 <0.05 
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TT Tên test 
Nhóm nữ SV Nhóm nam SV 

X S Cv X S Cv 

5 Xoạc dọc phải (cm) 8.5 1.07 12.58 16.52 8.95 54.15 

6 Chống ke giạng chân chữ V (s) 3.67 0.16 4.45 3.75 0.83 22.19 

7 Nằm sấp chống đẩy 20 giây (lần) 11.4 1.06 9.32 19.6 2.66 13.58 

❖ Về thực trạng thể lực chuyên môn của 

nữ sinh viên Đại học khóa 18 học tập môn Thể 

dục nhịp điệu của trường Đại học sư phạm 

Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: 

Thành tích thể lực chuyên môn của nữ 

sinh viên Đại học khóa 18 học tập môn Thể 

dục nhịp điệu của trường Đại học sư phạm Thể 

dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, qua 

bảng 4 cho thấy:  

+ Có 04 test có hệ số biên thiên Cv< 

10%, cho thấy thành tích có độ đồng nhất cao 

đó là các test: Đá lăng chân tốc độ 1 phút 

(lần); Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần); 

Chống ke giạng chân chữ V (s); Nằm sấp 

chống đẩy 20 giây (lần) 

+ Có 03 test có hệ số biến thiên Cv>10% 

cho thấy thành tích có độ đồng nhất trung bình 

đó là các test: Xoạc ngang (cm); Xoạc dọc trái 

(cm); Xoạc dọc phải (cm). Mặc dù là có độ 

đồng nhất trung bình, tuy nhiên đây là những 

test đặc trưng trong môn thể dục nhịp điệu 

dùng để đánh giá độ mềm dẻo của sinh viên. 

Vì vậy, nhóm tác giả quyết định giữ lại dùng 

để kiểm tra đánh giá mức độ dẻo của nữ sinh 

viên 

❖ Về thể lực chuyên môn của nam sinh 

viên Đại học khóa 18 học tập môn Thể dục 

nhịp điệu của trường Đại học sư phạm Thể 

dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh: 

Thành tích thể lực chuyên môn của nam 

sinh viên Đại học khóa 18 học tập môn Thể 

dục nhịp điệu của trường Đại học sư phạm Thể 

dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, qua 

bảng 4 cho thấy:  

+ Có 01 test có hệ số biên thiên Cv< 

10%, cho thấy thành tích có độ đồng nhất cao 

đó là các test: Đá lăng chân tốc độ 1 phút 

(lần); Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần); 

Chống ke giạng chân chữ V (s); Nằm sấp 

chống đẩy 20 giây (lần) 

+ Có 03 test có hệ số biến thiên Cv>10% 

cho thấy thành tích có độ đồng nhất trung bình 

đó là các test: Nằm ngửa gập bụng 30 giây 

(lần); Chống ke giạng chân chữ V (s); Nằm 

sấp chống đẩy 20 giây (lần). Tuy nhiên đây là 

những test đặc trưng trong môn thể dục nhịp 

điệu dùng để đánh giá sức mạnh và sức bền 

của sinh viên. Vì vậy, nhóm tác giả quyết định 

giữ lại dùng để kiểm tra đánh giá cho nam sinh 

viên. 

+ Có 3 test có hệ số biến thiên Cv>20% 

cho thấy thành tích có độ đồng nhất thấp đó là 

các test: Xoạc ngang (cm); Xoạc dọc trái (cm); 

Xoạc dọc phải (cm). Mặc dù là có độ đồng 

nhất thấp, tuy nhiên đây là những test đặc 

trưng trong môn thể dục dùng để đánh giá độ 

mềm dẻo của sinh viên. Vì vậy, nhóm tác giả 

quyết định giữ lại dùng để kiểm tra đánh giá 

mức độ dẻo của nam sinh viên 

3. KẾT LUẬN 

Từ kết quả nghiên cứu, cho phép rút ra các 

kết luận sau:  

- Thông qua các bước nghiên cứu, đã xác 

định được lựa chọn ra được 7 test đánh giá thể 

lực chuyên môn cho sinh viên Đại học khóa 18 

học tập môn thể dục nhịp điệu của trường Đại 

học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ 

Chí Minh đảm bảo đủ độ tin cậy để tiến hành 

các bước nghiên cứu tiếp theo. Gồm các test:  

+ Đá lăng chân tốc độ 1 phút (lần) 

+ Nằm ngửa gập bụng 30 giây (lần) 

+ Xoạc ngang (cm) 

+ Xoạc dọc trái (cm) 

+ Xoạc dọc phải (cm) 

+ Chống ke giạng chân chữ V (s) 

+ Nằm sấp chống đẩy 20 giây (lần) 
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- Đề tài đã đánh giá được trực trạng thể lực 

chuyên môn cho sinh viên sinh viên Đại học 

khóa 18 học tập môn thể dục nhịp điệu của 

trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành 

phố Hồ Chí Minh.  
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